
              của Trường PTTH Chuyên Lê Hồng Phong      năm 2017-2018

STT HỌ VÀ TÊN
Lớp

T.L
Văn Anh Toán Môn Chuyên

Cộng

HSG.TP

Tổng 

điểm
TRƯỜNG THCS

1 Nguyễn Thị Mỹ LINH 9T2 8 10 10 Toán*2: 6 2 42 Đào Duy Anh (Q.PN)

2 Nguyễn Hữu DANH 9T2 7,75 9 8,75 Toán*2: 6 2 39,5 Ngô Quyền (Q.TB)

3 Nguyễn Thúy Kim NGÂN 9T1 8 9,5 9 Toán*2: 5 2 38,5 Ngô Quyền (Q.TB)

4 Nguyễn An THỊNH 9T2 8,75 9,25 8 Toán*2: 5,25 1,5 38 Tân Bình (Q.TB)

5 Nguyễn Hồ Khánh PHƯƠNG 9T1-TP 8,25 9,75 8,75 Toán*2: 4,5 1,5 37,25 Hoàng Hoa Thám (Q.TB)

6 Trần Đỗ Đăng KHOA 9T1-TP 7,25 10 8,75 Toán*2: 5 1 37 Phan Bội Châu (Q.TP)

7 Lương Ngọc TRÂM 9T2 8 9,75 8 Toán*2: 5 1 36,75 Ngô Quyền (Q.TB)

8 Trần Nguyễn Hà KHANH 9T2 7,75 9,25 9,25 Toán*2: 4,25 1,5 36,25 Trần Quang Khải (Q.TP)

9 Bùi Trung HẢI 9T2 8,25 10 7,75 Toán*2: 4 1,5 35,5 Ngô Quyền (Q.TB)

10 Lê Quang HẠ 9T1 8 9,5 8,5 Toán*2: 4 1,5 35,5 Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

11 Nguyễn Hoàng HIẾU 9T1-TP 7 9 9,5 Toán*2: 4,5 1 35,5 Nguyễn Huệ (Q.TP)

12 Trần Minh TRÍ 9T2-TP 8,25 8,5 8,75 Toán*2: 4,5 1 35,5 Kiến Thiết (Q.3)

13 Lê Trần Hoàng LAN 9T2 8,25 10 8,75 Toán*2: 3 2 35 Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

14 Võ Văn Thành NHÂN 9T2 8 9,75 10 Lý*2: 5,5 2 40,75 Trường Chinh (Q.TB)

15 Lăng Kim HOÀNG 9T4 7,75 9,75 8,75 Lý*2: 8 1 43,25 Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

16 Tạ Kim THUẬN 9T2 7,75 9,5 8 Văn*2: 6,75 38,75 Ngô Tất Tố (Q.PN)

17 Nguyễn Thế TRUNG 9T4 8 9 9,25 Văn*2: 6,5 39,25 Hoàng Hoa Thám (Q.TB)

18 Nguyễn Đào Bảo TRÂM 9T2 8,75 10 8,75 Anh*2: 6,5 40,5 Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

         của Trường PTTH Chuyên Lê Hồng Phong    năm 2017-2018

STT HỌ VÀ TÊN Lớp

T.L

Văn Anh Toán
Điểm 

chuyên

> hoặc 

= 2
Tổng 

điểm
TRƯỜNG THCS

19 Lê Như NGỌC 9T4 8,5 9,5 8,25 26,25 Đoàn Thị Điểm (Q.3)

20 Nguyễn Chí Thành ĐẠT 9T1 7,75 9,25 8,75 25,75 Lê Anh Xuân (Q.TP)

21 Trương Nguyễn Minh KHOA 9T4 7,75 10 8,75 26,5 Tân Bình (Q.TB)

HỌC SINH THĂNG LONG   trúng tuyển vào các Lớp 10 Chuyên  

HỌC SINH THĂNG LONG   trúng tuyển vào các Lớp 10 Không Chuyên  



22 Lê Vũ Phương NHƯ 9T4 8,25 9,75 8 26 Tân Bình (Q.TB)

23 Phạm Quỳnh TRÂN 9T4 8,5 9,75 8,75 27 Trần Quang Khải (Q.TP)

24 Trần Bá THÔNG 9T1 8,5 9,5 8,25 26,25 Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

     Trường PTTH Chuyên Trần Đại Nghĩa                       năm học 2017-2018

STT HỌ VÀ TÊN

Lớp

T.L Văn Anh Toán Môn Chuyên 
Cộng

HSG.TP

Tổng 

điểm TRƯỜNG

25 Huỳnh Minh NHẬT 9T3 8,5 9,5 8,5 Văn *2: 5,75 38 Trần Đại Nghĩa (Q.1)

     Trường PTTH Nguyễn Thượng Hiền                       năm học 2017-2018

STT HỌ VÀ TÊN
Lớp

T.L
Văn Anh Toán Môn

Chuyên

*2
Cộng

HSG.TP

Tổng 

điểm
TRƯỜNG THCS

26 Lê Quang Nhật HIẾU 9T2 7 8,25 9,5 Toán*2: 4,5 1,5 35,25 Hoàng Hoa Thám (Q.TB)

27 Trần Quốc Minh QUÂN 9T2 6,75 8,5 8,75 Toán*2: 3,75 1 32,5 Á Châu (Q.3)

28 Lê Thị Thanh BÌNH 9T1 8,5 9,75 7,75 Toán*2: 5,25 36,5 Phan Bội Châu (Q.12)

29 Nguyễn Đức TUẤN 9T1 8 8,75 8,5 Toán*2: 3,5 32,25 Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

30 Dương Hoàng HUY 9T2-TP 8,25 7,75 8,75 Toán*2: 4 1 33,75 Đặng Trần Côn (Q.TP)

31 Lý Quốc Lê TRƯỜNG 9C1-TP 8 7,5 7,25 Lý *2: 6,5 1 36,75 Phan Bội Châu (Q.TP)

32 Vũ Thành ĐẠT 9T3 7,75 9,75 8,5 Lý *2: 6,25 1 39,5 Tân Bình (Q.TB)

33 Nguyễn Huỳnh Nhã TRÚC 9T3 8,75 9,25 7 Lý *2: 4 33 Tân Bình (Q.TB)

34 Phan Quang THỊNH 9T4 7,75 8,75 9,25 Hóa *2: 7 39,75 Võ Văn Tần (Q.TB)

      Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Trường PTTH Chuyên Lê Hồng Phong,   năm 2017:

   10 Chuyên Toán:  34,25          10 Chuyên Lý:    39,5           10 Chuyên Hóa: 43,25           10 Chuyên Anh:  38

       10 Chuyên Văn: 38                   10 Chuyên Sinh: 38,75          10 Chuyên Tin: 40             10 Không Chuyên: 25,75

HỌC SINH THĂNG LONG   trúng tuyển vào các Lớp 10 Chuyên của 

   Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Trường PTTH Chuyên Trần Đại Nghĩa (trong ngoặc là nguyện vọng 2):

  10 Chuyên Toán: 31,5 (32);        10 Chuyên Lý: 36 (36,5);       10 Chuyên Hóa: 40,5 (41);       10 Chuyên Văn: 36,75 (37,25)  

      10 Chuyên Anh:  36 (36,5)             10 Chuyên Sinh: 35,75 (36)                       10 Không Chuyên: 25,25

HỌC SINH THĂNG LONG   trúng tuyển vào các Lớp 10 Chuyên của 



35 Phạm Bùi Thủy TIÊN 9T4 8 8,75 8,5 Hóa *2: 7,75 40,75 Ngô Quyền (Q.TB)

36 Trần Thanh LÂM 9T3S 7 10 6,5 Anh *2: 6,25 36 Hoàng Hoa Thám (Q.TB)

     Trường PTTH Mạc Đĩnh Chi (Q.6)                       năm học 2017-2018

STT HỌ VÀ TÊN
Lớp

T.L
Văn Anh Toán Môn

Chuyên

*2

Tổng 

điểm
TRƯỜNG THCS

37 Lâm Thị Thoại SƠN 9T2-TP 7,25 8,75 8,75 Toán*2: 3 1 31,75 Hậu Giang (Q.6)

38 Lục Gia HUY 9T2-TP 7,5 7,5 7,75 Toán*2: 5 1 33,75 Hậu Giang (Q.6)

 Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Chuyên của Trường Nguyễn Thượng Hiền (trong ngoặc là nguyện vọng 2):

      10 Chuyên Toán: 31,5 (32)               10 Chuyên Lý:   32,75  (33,25)             10 Chuyên Hóa: 37,5  (38)           

       10 Chuyên Anh:  36 (36,5)                            10 Chuyên Văn: 35,5 (36,5)

HỌC SINH THĂNG LONG   trúng tuyển vào các Lớp 10 Chuyên của 


